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Tình hình thực hiện công tác đối ngoại Quý I/2019 của Bộ Tư pháp
	

		Kính gửi:
- Bộ trưởng Lê Thành Long;
- Thứ trưởng Nguyễn Khánh Ngọc.

		Thực hiện nhiệm vụ quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại của Bộ theo Quy chế quản lý hoạt động đối ngoại của Bộ Tư pháp ban hành kèm theo Quyết định số 1486/QĐ-BTP ngày 12/7/2016, Vụ Hợp tác quốc tế xin báo cáo Lãnh đạo Bộ về tình hình thực hiện công tác đối ngoại Quý I/2019 của Bộ Tư pháp cụ thể như sau:
	I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÔNG TÁC ĐỐI NGOẠI QUÝ I/2019
	1. Việc tổ chức Đoàn ra, đoàn vào
Kế hoạch hoạt động đối ngoại cấp Bộ năm 2019 của Bộ Tư pháp đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Công văn số 341/BNG-CNV-m ngày 13/02/2019 của Bộ Ngoại giao và Kế hoạch hoạt động đối ngoại cấp Vụ năm 2019 của Bộ Tư pháp đã được phê duyệt kèm theo Quyết định số 634/QĐ-BTP ngày 21/3/2019. Theo Kế hoạch đối ngoại năm 2019 đã được phê duyệt, Bộ Tư pháp sẽ triển khai thực hiện 09 đoàn ra cấp Bộ và 07 đoàn vào cấp Bộ, 20 đoàn ra cấp Vụ, 8 nhóm đoàn/lượt công chức đi đàm phán, họp, tham dự hội nghị, hội thảo và 15 Đoàn vào cấp Vụ. 
Tính tới thời điểm 30/4/2019, Bộ Tư pháp đã thực hiện tổng số 29 đoàn ra/lượt cán bộ, công chức đi công tác nước ngoài và đón tiếp 15 đoàn vào/lượt khách quốc tế, cụ thể như sau:
- Về đoàn ra
+ Đã thực hiện 05 Đoàn ra cấp Bộ, trong đó 04/9 đoàn trong Kế hoạch (bao gồm cả 02 đoàn đã điều chỉnh cấp trưởng đoàn từ cấp Bộ xuống cấp Vụ) và 01 đoàn tham gia với các cơ quan khác, cụ thể là 01 Đoàn Bộ trưởng thăm và làm việc tại Nhật Bản và Hàn Quốc từ 01-05/4/2019; 01 Đoàn Thứ trưởng đi Thụy Sỹ bảo vệ Báo cáo thực hiện Công ước ICCPR từ 09-15/3/2019; 01 Đoàn ra Thứ trưởng tham gia Đoàn công tác của Bảo hiểm xã hội; 01 Đoàn Giám đốc Học viện Tư pháp đi Lào từ 24-26/3/2019 trong khuôn khổ Dự án ODA Lào; 01 Đoàn cấp Vụ thuộc Tổng cục Thi hành án dân sự đi Thái Lan từ 24-26/4/2019. 
+ Đã thực hiện 03 Đoàn cấp Vụ, trong đó có 02/28 đoàn trong Kế hoạch (Đoàn Cục Con nuôi đi Nauy và Italia từ ngày 6-11/5/2019; Đoàn Vụ Pháp luật quốc tế đi Hà Lan tham dự Phiên họp thường niên của Hội đồng chính sách của Hội nghị La Hay về tư pháp quốc tế từ ngày 05-8/3/2019) và 01 Đoàn của Trường Đại học Luật Hà Nội đi Canada (9-11/1/2019) thực hiện Kế hoạch hoạt động đối ngoại năm 2018. 
+ 21 lượt công chức, viên chức được cử đi nước ngoài tham dự các phiên họp, đối thoại, hội nghị, hội thảo quốc tế, các khóa đào tạo, bồi dưỡng; đàm phán, giải quyết tranh chấp.
- Về đoàn vào 
Số lượng đoàn vào/lượt khách quốc tế Bộ Tư pháp đã thực hiện đón tiếp là 15 đoàn/lượt, trong đó có 08 đoàn vào/khách quốc tế do Lãnh đạo Bộ chủ trì đón tiếp và 07 đoàn/khách quốc tế do Lãnh đạo cấp Vụ thực hiện. Cụ thể là:
+ 01 Đoàn vào của Thứ trưởng Bộ Tư pháp Lào thăm và làm việc tại Việt Nam từ ngày 13-17/01/2019 (trong Kế hoạch đối ngoại); 
+ 07 đoàn vào/khách quốc tế khác do Lãnh đạo Bộ tiếp gồm: Đoàn công tác Bộ Tư pháp Nhật Bản dự phiên hợp Ủy ban Điều phối chung Việt Nam - Nhật Bản lần thứ 5 (JCC); Đoàn Tòa phúc thẩm khu vực số 9 Hoa Kỳ; Đoàn Tổng Chưởng lý Xing-ga-po; đoàn Giám đốc Trung tâm phát triển OECD; Đoàn Trường Luật - Đại học Arizona, Hoa Kỳ; Đoàn Bộ Nông nghiệp Estonia; Đoàn Trưởng Đại diện và điều phối viên Khu vực Đông Nam Á của UNHCR; Đoàn Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam.
	Nhìn chung, việc tổ chức các đoàn ra, đón đoàn vào và tiếp khách quốc tế của Bộ tuân thủ đúng yêu cầu của Quyết định số 272-QĐ/TW, Hướng dẫn số 01/HD-BĐNTW hướng dẫn thực hiện Quyết định số 272-QĐ/TW, Hướng dẫn số 05/HD-BĐNTW ngày 26/3/2019 thay thế Hướng dẫn số 01-HD/TW, Chỉ thị số 38-CT/TW và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức đoàn ra, đoàn vào năm 2019 tại Công văn số 256/VPCP-QHQT ngày 28/01/2019.
	2. Hội nghị, hội thảo quốc tế
Tính đến hết tháng 4/2019, các đơn vị của Bộ đã tổ chức 22 hội nghị, hội thảo quốc tế, trong đó 15/22 hội nghị, hội thảo được tổ chức trong khuôn khổ các chương trình, dự án do Bộ Tư pháp là cơ quan chủ quản và 07/22 hội nghị, hội thảo được hỗ trợ thực hiện theo từng hoạt động, kết hợp sử dụng ngân sách nhà nước với hỗ trợ của đối tác nước ngoài hoặc với sự tham gia trình bày của các chuyên gia nước ngoài. 
Việc tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế của Bộ đã cơ bản tuân thủ đầy đủ các quy định về xin phép trước khi thực hiện theo quy định của Quy chế quản lý hoạt động đối ngoại của Bộ Tư pháp. Bên cạnh việc tăng cường điều phối các hội nghị, hội thảo nhằm nâng cao chất lượng hoạt động và đảm bảo các hội nghị, hội thảo không trùng lặp về thời gian, địa điểm tổ chức, trong Quý I/2019, Vụ Hợp tác quốc tế cũng phối hợp chặt chẽ với Ban QLDACT để yêu cầu các đơn vị gửi báo cáo kết quả hoạt động kèm theo chia sẻ các tài liệu hội nghị, hội thảo trước khi thực hiện thanh quyết toán các hoạt động. Tính đến ngày 30/4/2019, Vụ Hợp tác quốc tế đã nhận được 05/22 báo cáo của các hội nghị, hội thảo quốc tế được tổ chức trong 4 tháng đầu năm 2019.
	3. Đàm phán, ký kết các điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế
	- Xây dựng, đàm phán, ký các Thỏa thuận hợp tác với các đối tác: trao đổi về thủ tục ký Thỏa thuận hợp tác về pháp luật và tư pháp với Bộ Tư pháp Nam Phi; xây dựng dự thảo thỏa thuận hợp tác với Bộ Tư pháp Ấn Độ, Văn phòng Tổng Chưởng lý Mi-an-ma, Bộ Tư pháp Nhật Bản.
- Xây dựng dự thảo các Chương trình hợp tác, bao gồm: Chương trình hợp tác giai đoạn 2019-2021 với Bộ Tư pháp A-déc-bai-gian; Chương trình hợp tác giai đoạn 2019-2020 với Bộ Tư pháp An-giê-ri; Chương trình hợp tác năm 2019 trong khuôn khổ LOA với Hoa Kỳ; Chương trình hợp tác năm 2019 với Viện KAS; Chương trình hợp tác 2019 với Bộ Tư pháp Kazakhstan; Kế hoạch hợp tác năm 2019 với Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam; văn kiện hợp tác với Tổng Lãnh sự quán Anh tại TP Hồ Chí Minh.
- Rà soát hồ sơ gia nhập Viện quốc tế về nhất thể hóa pháp luật tư (UNIDROIT).
- Triển khai việc nghiên cứu khả năng gia nhập Hiệp hội Thừa phát lại quốc tế (UIHJ).
	4. Chương trình, dự án, viện trợ phi dự án
	Trong Quý I/2019, Bộ Tư pháp tiếp tục thực hiện việc đàm phán, xây dựng và triển khai thực hiện các chương trình, dự án do Bộ Tư pháp là cơ quan chủ quản, cụ thể như sau:
- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện các thủ tục gia hạn Dự án JICA về Hài hòa hóa pháp luật hiện hành và thống nhất áp dụng pháp luật đến năm 2020; xây dựng Dự án hợp tác mới với Nhật Bản giai đoạn sau năm 2020; tổ chức Phiên họp lần thứ 5 Ủy ban điều phối chung Việt Nam - Nhật Bản trong các ngày từ 20-25/01/2019.
- Quản lý thực hiện Dự án EU JULE: xây dựng Kế hoạch hoạt động năm 2019; tổ chức Phiên họp lần thứ hai Ban Chỉ đạo Dự án EU JULE để thông qua định hướng và Kế hoạch hoạt động năm 2019; tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch hoạt động năm 2019 của cả hợp phần PAGODA và JIFF; hoàn thành các thủ tục thanh, quyết toán đối với các hoạt động đã thực hiện trong quý IV/2018.
- Phối hợp với Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực thực hiện thủ tục tiếp nhận Phi dự án “Nâng cao nhận thức, kỹ năng giải quyết vấn đề quốc tịch của người không quốc tịch” do UNHCR tại Thái Lan tài trợ .
- Phối hợp với Vụ Pháp luật hình sự - hành chính thực hiện thủ tục tiếp nhận Phi dự án “Rà soát, đánh giá pháp luật hiện hành và tập huấn nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ thực thi pháp luật về phòng chống bạo lực tình dục đối với phụ nữ” năm 2019 do UNWOMEN tài trợ theo Thư gửi Bộ Tư pháp ngày 01/4/2019.
- Phối hợp với Học viện Tư pháp xây dựng Kế hoạch hoạt động năm 2019 của Dự án Hỗ trợ Học viện Tư pháp quốc gia Lào.
- Phối hợp với Ban Quản lý Dự án chuyên trách thực hiện công tác quản lý tài chính của dự án theo quy định (thanh quyết toán các hoạt động, xác nhận viện trợ, quyết toán thuế); tổng hợp, báo cáo tình hình tiếp nhận và sử dụng viện trợ của dự án…
- Thực hiện các hoạt động hợp tác với các cơ quan của Liên hợp quốc và các đối tác khác: trao đổi với UNICEF nhằm xác định các hoạt động hỗ trợ cho Bộ Tư pháp trong khuôn khổ Dự án “Bảo vệ và thúc đẩy quyền trẻ em tại Việt Nam”; làm việc với chuyên gia Tổ chức Hợp tác và phát triển kinh tế (OECD) về việc xây dựng Báo cáo quốc gia đa chiều.
	5. Thông tin đối ngoại
- Xây dựng và ban hành Báo cáo tổng kết công tác thông tin đối ngoại năm 2018 gửi Bộ Thông tin và truyền thông (Báo cáo số 49/BC-BTP ngày 22/02/2019); tổng hợp thông tin phục vụ việc xây dựng báo cáo thông tin đối ngoại quý I/2019.
- Cập nhật, duy trì Trang thông tin điện tử hợp tác quốc tế về pháp luật; cập nhật và chia sẻ kết quả hợp tác quốc tế trên Cơ sở dữ liệu về hợp tác quốc tế về pháp luật.
	(ii) Xây dựng chuyên đề thông tin đối ngoại về nội dung này để cung cấp đến các đối tác quan tâm, đặc biệt là những tổ chức có liên quan đến việc đánh giá xếp hạng chỉ số tuân thủ pháp luật. Thời gian dự kiến vào tháng 8/2019.
5. Thực hiện quản lý nhà nước về hợp tác quốc tế về pháp luật
- Chủ trì và phối hợp với các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ có liên quan thực hiện tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 39-CT/TW ngày 09/12/2009 về hợp tác với nước ngoài trong lĩnh vực pháp luật, cải cách hành chính và cải cách tư pháp: báo cáo Lãnh đạo Bộ, Ban cán sự Đảng trình Ban Bí thư ký quyết định thành lập Ban chỉ đạo Đề án tổng kết Chỉ thị số 39-CT/TW (Quyết định số 190-QĐ/TW ngày 23/4/2019 của Ban Bí thư); trình phê duyệt dự thảo Kế hoạch tổng kết Chỉ thị số 39-CT/TW (Công văn số 402-CV/BCSĐ ngày 03/5/2019 của Ban Cán sự Đảng Bộ Tư pháp trình Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình, Trưởng Ban chỉ đạo).
- Đang tổng hợp, xây dựng Báo cáo Thủ tướng Chính phủ về tình hình hợp tác quốc tế về pháp luật năm 2018. 
- Xây dựng và trình Lãnh đạo Bộ phê duyệt nội dung kết quả kiểm tra tình hình hợp tác quốc tế về pháp luật năm 2018 và phát hành Báo cáo kết quả kiểm tra tình hình hợp tác quốc tế về pháp luật năm 2018 (Báo cáo số 79/BC-BTP ngày 21/3/2019 và Báo cáo số 155/BC-HTQT ngày 22/3/2019).
- Nghiên cứu, sửa đổi Quy chế quản lý hoạt động đối ngoại: rà soát Quy chế đối ngoại; gửi Công văn đến các đơn vị thuộc Bộ có liên quan đề nghị đánh giá việc thực hiện Quy chế đối ngoại và đề xuất sửa đổi, bổ sung; tổng hợp tiếp thu, giải trình ý kiến các đơn vị về việc sửa đổi Quy chế.
- Xây dựng, hoàn chỉnh trình Lãnh đạo Bộ phê duyệt Kế hoạch hoạt động đối ngoại cấp Vụ năm 2019 của Bộ Tư pháp (Quyết định số 634/QĐ-BTP ngày 21/3/2019) và triển khai thực hiện Kế hoạch hoạt động đối ngoại năm 2019 đến các đơn vị sau khi được phê duyệt.
- Về công tác điều phối, vận động nguồn hỗ trợ từ các đối tác nước ngoài, theo sự phân công của Lãnh đạo Bộ, Vụ Hợp tác quốc tế đã kết nối các đối tác (USAID, Diễn đàn kinh tế thế giới - WEF, WB, OECD…) để hỗ trợ thực hiện nhiệm vụ của Bộ theo Nghị quyết số 02/NQ-CP về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021. Trong tháng 4/2019, Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và Theo dõi tình hình thi hành pháp luật đã chủ trì tổ chức 02 hội thảo tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh về các giải pháp cắt giảm chi phí tuân thủ pháp luật với sự hỗ trợ của USAID.
II. TỒN TẠI, HẠN CHẾ, NGUYÊN NHÂN, KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT
1. Tồn tại, hạn chế, nguyên nhân
- Việc triển khai Kế hoạch hoạt động đối ngoại cấp Vụ còn chậm, hiện nay đã hết tháng 4/2019 nhưng số lượng đoàn ra các đơn vị đã thực hiện là rất thấp (02/28 đoàn). Bên cạnh đó, các đoàn/cá nhân được cử đi công tác nước ngoài cũng chưa được các đơn vị, cán bộ, công chức quan tâm thực hiện. Số các đơn vị/cá nhân được cử đi công tác nước ngoài thực hiện trách nhiệm báo cáo kết quả đi công tác nước ngoài chiếm tỷ lệ ít (9/29 báo cáo). Ngoài ra, một số Quyết định đoàn ra của một số đoàn chưa được gửi về Vụ Hợp tác quốc tế đúng theo quy định tại Quy chế đối ngoại của Bộ.
- Việc thực hiện quy trình xin ý kiến tổ chức hội nghị, hội thảo và triển khai các hoạt động đối ngoại khác đã được thực hiện nghiêm túc. Tuy nhiên, việc thông tin, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đối ngoại và hợp tác quốc tế về pháp luật của các đơn vị thuộc Bộ chưa được thực hiện thường xuyên. Nhiều đơn vị không gửi giấy mời tổ chức hội nghị, hội thảo và gửi báo cáo kết quả hội nghị, hội thảo  cho Vụ Hợp tác quốc tế để theo dõi tổng hợp. Điều này rất đến nhiều khó khăn cho Vụ Hợp tác quốc tế trong việc tổng hợp, theo dõi tình hình tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế
2. Kiến nghị, đề xuất
- Các đơn vị được giao chủ trì thực hiện các hoạt động trong Kế hoạch hoạt động đối ngoại năm 2019 khẩn trương triển khai thực hiện theo hướng dẫn tại Công văn số 127/BTP-HTQT-m ngày 21/3/2019.
- Đối với các hoạt động đối ngoại (bao gồm cả đoàn ra/vào, hội nghị, hội thảo) đã thực hiện nhưng chưa có báo cáo, đề nghị các đơn vị thực hiện hoặc đôn đốc cán bộ, công chức gửi báo cáo và các tài liệu kèm theo (bản cứng và bản điện tử) về Vụ Hợp tác quốc tế, thư điện tử qlhtqtpl@moj.gov.vn trước ngày 20/5/2019. 
Trên đây là báo cáo của Vụ Hợp tác quốc tế về tình hình thực hiện công tác đối ngoại và hợp tác quốc tế trong Quý I/2019 của Bộ Tư pháp, xin kính trình Bộ trưởng, Thứ trưởng Nguyễn Khánh Ngọc xem xét, quyết định./.
	Nơi nhận:
- Như trên;
- Các đơn vị thuộc Bộ (để thực hiện);
- Lưu: VT, QLHTPL.
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